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TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU 

TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 24/2019/HSST 

Ngày 11-3-2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thanh Mai 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Nguyễn Văn Hải 

2. Ông Đặng Song Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử  sơ thẩm công khai vu ̣án hình sư ̣thu ̣lý số 

18/2019/HSST ngày 23 tháng 01 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 23/2019/HSST-QĐXX ngày 15 tháng 02 năm 2019, đối với bi ̣ cáo: 

Trần Quang M, sinh ngày 05/01/1997 tại Bà Rịa - Vũng Tàu;  

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: đường Nguyễn An Ninh, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: 

lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Trần Thanh H, sinh năm 1963 và bà Đào Thị Quỳnh H, sinh năm 1961; có 

03 chị em ruột, bị cáo là con út;  

Tiền sự: không.  

Tiền án: Ngày 05/01/2015, Trần Quang M bị Tòa án nhân dân TP. Vũng 

Tàu xử 05 năm 06 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”, theo điểm d khoản 2 

Điều 133, điểm b và p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 69, khoản 1 Điều 74, 

Điều 20, Điều 33 BLHS 1999. Đến ngày 26/01/2018, M chấp hành xong án phạt 

tù theo giấy chứng nhận số 115/GCN của Trại giam Xuyên Mộc và đã đóng án 

phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng vào ngày 14/5/2015 (BLĐT: 18 đến 23). 

Bị bắt, tạm giam ngày 25 tháng 10 năm 2018, hiện đang tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu (có mặt).  

Người làm chứng: 

1. Hồ Diễm K, sinh năm 1988; địa chỉ: đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (vắng mặt) 

2. Lê Văn L, sinh năm 1996; địa chỉ: đường Tiền Cảng, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Lúc 07 giờ 00 phút ngày 25/10/2018, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma 

trúy Công an TP. Vũng Tàu (Đội CSĐT TPMT CATPVT) kết hợp với Công an 

phường 02 TP. Vũng Tàu, kiểm tra phòng 202 Nhà nghỉ Du Mỹ Hân, K18 

đường Phan Chu Trinh, Phường 02, TP. Vũng Tàu, bắt quả tang Trần Quang M 

đang tàng trữ: 01 gói nylon bên trong chứa  01 viên nén hình giọt nước màu 

xanh dương, trên bề mặt có in hình chiếc điện thoại và 02 mảnh vụn ( M khai là 

ma túy tổng hợp, loại Thuốc Lắc), 01 gói nylon màu trắng hàn kín hai đầu, bên 

trong có chứa 01 mảnh vụn màu xanh lá cây và chất bột mịn màu nâu (M khai là 

MTTH, loại Thuốc Lắc), 01 gói nylon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh 

không màu trong suốt (M khai là đường phèn, khi thì khai là phèn chua), đồng 

thời cơ quan điều tra thu giữ của M: 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu 

trắng và 01 xe mô tô biển số: 72B1- 012.99. 

Lúc này, trong phòng còn có 02 đối tượng: 

1. Hồ Kiều D (là bạn gái của M), sinh năm 1998; Hộ khẩu thường trú: ấp 8, 

xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; chỗ ở: đường Hoàng Hoa Thám, 

Phường 02, TP. Vũng Tàu. 

2. Lê Văn L (tên gọi khác là Bun), sinh năm 1996; HKTT: đường Tiền 

Cảng, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. 

Biên bản xét nghiệm chất ma túy (Test) đối với Trần Quang M và 02 đối 

tượng trên, kết quả: dương tính (có sử dụng ma túy). Trần Quang M và các đối 

tượng trên, đều sử dụng ma túy từ trước  

Quá trình điều tra, Trần Quang M khai nhận: Ngày 05/02/2015, M bị Tòa 

án nhân dân TP. Vũng Tàu xử phạt 05 năm 06 tháng tù giam về tội “Cướp tài 

sản”, đến ngày 26/01/2018, M chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương. M 

sử dụng ma túy tổng hợp (viết tắt là MTTH) khoảng 01 tháng nay. Số MTTH bị 

thu giữ là của người bạn tên Tý không rõ lai lịch cho M để M sử dụng, còn 01 

gói nylon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt là phèn 

chua. M thuê phòng 202 Nhà nghỉ Du Mỹ Hân, K18 đường Phan Chu Trinh, 

Phường 02, TP. Vũng Tàu ở cùng bạn gái Hồ Kiều D. Sáng ngày 24/10/2018, 

Lê Văn L cũng đến phòng 202 Nhà nghỉ Du Mỹ Hân chơi đến khoảng 07 giờ 

ngày 25/10/2018, thì M và D, L bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt quả tang M 

tàng trữ số ma túy như trên. M không cho D và L ma túy để sử dụng, mà L tự 

lấy ma túy sử dụng (BLĐT: 26 đến 37). 

Lời khai của Trần Quang M phù hợp chứng cứ thu thập được và phù hợp lời 

khai của các con nghiện Hồ Kiều D và Lê Văn L.  

Hồ Kiều D khai: Diễm sử dụng MTTH khoảng 02 năm nay và quen biết 

Trần Quang M khoảng 03 tháng nay. Diễm không sử dụng ma túy cùng M và M 

cũng không cho D ma túy để sử dụng (BLĐT: 49 đến 52). 

Lê Văn L khai: Lộc sử dụng ma túy từ tháng 8/2018, ngay khi bị bắt, L khai 

đã sử dụng chung MTTH cùng M và Diễm vào sáng ngày 24/10/2018, MTTH 

do M cho. Tuy nhiên về sau L khai khi vào phòng  202 Nhà nghỉ Du Mỹ Hân 

chơi với M, L thấy có ma túy sẵn và tự lấy sử dụng (BLĐT: 41 đến 43). 
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Tại Bản kết luận giám định số 303/GĐ-PC09(Đ4) ngày 01 tháng 11 năm 

2018 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: 

- Mẫu viên nén màu xanh hình giọt nước có in logo chiếc điện thoại trên 

một bề mặt và 02 (hai) mảnh vụn màu xanh không rõ hình dạng (mẫu A1), được 

niêm phong trong một phong bì màu trắng, có hình dấu của Công an phường 2 - 

CATP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ tên: Thiếu tá 

Nông Thái Sơn, Hồ Kiều D, Trần Quang M, Lê Văn L, Trương Quốc Toản, gửi 

đến giám định có tổng khối lượng là: 0,8722 gam, là chất ma túy, loại Ketamine.  

- Mẫu mảnh vụ màu xanh lá cây (mẫu A2), được niêm phong trong cùng 

phong bì nêu trên, gửi đến giám định có khối lượng là: 0,2715 gam, là chất ma 

túy, loại MDMA. 

- Mẫu chất bột màu nâu (mẫu A3), được niêm phong trong cùng phong bì 

nêu trên, gửi đến giám định có khối lượng là: 0,0630 gam, là chất ma túy, loại 

MDMA. 

- Mẫu chất kết tinh không màu- trong suốt chứa trong 01 (một) gói nylon 

hàn kín (mẫu A4), được niêm phong trong cùng phong bì nêu trên, gửi đến giám 

định không tìm thấy thành phần các chất ma túy thường gặp, có khối lượng 

8,4736 gam. 

Đối với các con nghiện Hồ Kiều D và Lê Văn L, quá trình điều tra xác định 

cả hai không biết và không liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy 

của Minh, nên cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đưa vào diện người làm 

chứng của vụ án và ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 1840 và 

1841/QĐ-XPHC ngày 14/11/2018, mức phạt 750.000đ/1 người đối với Hồ Kiều 

D và Lê Văn L. 

Đối với người thanh niên tên Tý đã cho M số ma túy trên, do không rõ lai 

lịch, cơ quan điều tra không có cơ sở truy bắt. 

Quá trình điều tra xác định, cả nhóm đều có sử dụng ma túy từ trước. Trần 

Quang M là người thuê phòng 202 Nhà nghỉ Du Mỹ Hân, K18 đường Phan Chu 

Trinh, phường 02, TP Vũng Tàu ở cùng bạn gái Hồ Kiều D, nhưng không cung 

cấp ma túy cho D và L sử dụng. L khai tự ý thấy có ma túy và lấy sử dụng, nên 

không có cơ sở khởi tố Trần Quang M, về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy”. 

Đối với chiếc xe mô tô biển số: 72B1- 012.99, có số máy: FMH- 01003317, 

số khung: L1Y- 1007359, qua điều tra xác định, xe mô tô có biển số: 72B1- 

012.99, là loại xe WAVE, hiệu HONES, có số máy: VTT04JL1P5FMH000666, 

số khung: RRKWCHOUM5XK00666 do anh Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 

1980, HKTT: khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, đứng tên chủ sở hữu. Anh Xuân đã bán xe trên cho một người không 

rõ lai lịch. Biên bản xác minh lúc 15 giờ 30 phút ngày 30/10/2018, Đội cảnh sát 

giao thông Công an TP. Vũng Tàu cung cấp: qua tra cứu tàng thư lưu trữ xe mô 

tô tại Đội CSGT Công an TP. Vũng tàu, không tìm thấy chủ sở hữu và biển số 

đăng ký của chiếc xe trên. Trần Quang M khai mua chiếc xe trên của một người 

không rõ lai lịch tại một tiệm game bắn cá (việc mua bán sang tay). Ngày 

16/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra thông báo tìm chủ sở 

hữu xe mô tô, có số máy: FMH- 01003317, số khung: L1Y- 1007359 và chuyển 
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chiếc xe trên đến Chi cục Thi hành án dân sự TP. Vũng Tàu quản lý (BLĐT: 56 

đến 60). 

Bản cáo trạng số 32/CT-VKSTPVT ngày 22/01/2019, Viện Kiểm sát nhân 

dân Tp. Vũng Tàu đã truy tố bị cáo Trần Quang M về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma tuý”, theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa:  

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo Trần 

Quang M về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h Điều 52 và Điều 

38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo từ 20 (hai mươi) đến 30 (ba mươi) 

tháng tù; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: đề nghị tịch thu tiêu hủy gói ma tuý niêm phong và 01 

biển số xe 72B1-012.99; tịch thu sung công 01 xe Wave Alpha màu xanh có số 

máy FMH-01003317, số khung L1Y-1007359 và 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone màu trắng, có số imel: 013627000678560.  

Quá trình điều tra, bị cáo Trần Quang M đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải. Bị cáo đã có một tiền án về tội: “Cướp tài sản” chưa được xóa án tích, nay 

tiếp tục phạm tội. 
 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Quang M đã 

khai nhận toàn bô ̣hành vi phaṃ tôị của mìn h. Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn 

toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt giữ người 

có hành vi phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ được tại hiện trường và các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Lúc 07 giờ 00 phút ngày 

25/10/2018, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma trúy Công an TP. Vũng Tàu 

kết hợp với Công an phường 02 thành phố Vũng Tàu, kiểm tra phòng 202 Nhà 

nghỉ Du Mỹ Hân, K18 Phan Chu Trinh, Phường 02, thành phố Vũng Tàu, bắt 

quả tang Trần Quang M đang tàng trữ: 0,3345 gam MDMA và 0,8722 gam 

Ketamine, đồng thời cơ quan điều tra thu giữ của M 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone màu trắng và 01 xe mô tô biển số: 72B1- 012.99, có số máy: FMH- 

01003317, số khung: L1Y- 1007359. Hành vi của bị cáo Trần Quang M thực 

hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” quy định tại điểm i 

khoản 1 Điều 249 Bộ Luật hình sự năm 2015.  

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng đối với hành vi của bị cáo: Xét tính 

chất, mức độ do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội , xâm 
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phạm đến việc quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, là nguyên nhân 

dẫn đến nhiều loại tệ nạn xã hội và tội phạm khác liên quan đến ma túy, gây ảnh 

hưởng xấu đến trật tự an ninh tại địa phương. Bị cáo là người đã trưởng thành có 

đầy đủ năng lực hành vi, là người sử dụng ma túy nên biết việc tàng trữ trái phép 

chất ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy cần cách ly 

bị cáo khỏi xã hội một thời gian, áp dụng hình phạt tù có thời hạn tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm.  

Đối với người thanh niên tên Tý đã cho M số ma túy trên, do không rõ lai 

lịch, cơ quan điều tra không có cơ sở truy bắt. 

Quá trình điều tra xác định, cả nhóm đều có sử dụng ma túy từ trước. Trần 

Quang M là người thuê phòng 202 Nhà nghỉ Du Mỹ Hân, K18 đường Phan Chu 

Trinh, Phường 02, TP. Vũng Tàu ở cùng bạn gái Hồ Kiều D, nhưng không cung 

cấp ma túy cho D và L sử dụng. Lộc khai tự ý thấy có ma túy và lấy sử dụng, 

nên không có cơ sở khởi tố Trần Quang M, về hành vi “Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy”. 

Đối với các con nghiện Hồ Kiều D và Lê Văn L, quá trình điều tra xác định 

cả hai không biết và không liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy 

của M, nên cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đưa vào diện người làm 

chứng của vụ án và ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 1840 và 

1841/QĐ-XPHC ngày 14/11/2018, mức phạt 750.000đ/1 người đối với Hồ Kiều 

D và Lê Văn L. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để 

xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo nhận thức được sự 

khoan hồng của pháp luật mà cải tạo tốt. Ngày 05/01/2015, bị cáo bị Tòa án 

nhân dân TP. Vũng Tàu xử 5 năm 6 tháng tù giam về tội: “Cướp tài sản” nhưng 

sau khi chấp hành hình phạt xong không lâu, bị cáo lại quay lại con đường phạm 

tội, vì vậy lần phạm tội này bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái phạm” 

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo sử dụng ma túy, không xác định được có 

tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng vụ án:  

- Tịch thu tiêu hủy gói ma tuý niêm phong và 01 biển số xe 72B1-012.99; 

- Tịch thu sung công 01 xe Wave Alpha màu xanh có số máy FMH-

01003317, số khung L1Y-1007359 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu 

trắng, có số imel: 013627000678560.  

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật.  

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

1. Tuyên bố : Bị cáo Trần Quang M phạm tội “ Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 
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Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 và 

điểm h Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015;  

Xử phạt: Bị cáo Trần Quang M 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời haṇ tù 

đươc̣ tính từ ngày 25 tháng 10 năm 2018. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015; Điều 

106 Bô ̣luâṭ tố tụng hình sư ̣năm 2015. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 gói ma túy niêm phong số 303/GĐMT-PC09 (Đ4) 

ngày 01/11/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 

01 biển số xe 72B1-012.99;  

- Tịch thu sung công Nhà nước 01 xe Wave Alpha màu xanh có số máy 

FMH-01003317, số khung L1Y-1007359 và 01 điện thoại di động Iphone màu 

trắng, có số imel: 013627000678560. 

Thực hiện xử lý vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 

84/BB.THA ngày 30/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng 

Tàu. 

3. Về án phí : Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Bị cáo Trần Quang M phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình 

sư ̣sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày tính từ ngày tuyên án để yêu cầu Toà án cấp trên xét xử lại vụ án theo 

thủ tục phúc thẩm. 

    

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND Tp.Vũng Tàu; 

- Công an Tp.Vũng Tàu; 

- Chi cục THADS Tp.Vũng Tàu; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thanh Mai 
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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 


